
ỦY BAN NHÂN DÂN            

HUYỆN CHÂU THÀNH 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-UBND Châu Thành, ngày       tháng 6 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH  

Sản xuất vụ Thu Đông 2022 huyện Châu Thành 
 
 

Để tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn 

năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch sản xuất vụ 

Thu Đông năm 2022 như sau: 

I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ 

1. Chỉ tiêu 

a) Về cây lúa 

- Diện tích gieo trồng: 9.287 ha, trong đó lúa chất lượng cao là 2.000 ha. 

- Năng suất bình quân 59 tạ/ha; sản lượng 55.344 tấn.  

b) Hoa màu – cây công nghiệp ngắn ngày 

- Diện tích gieo trồng: 1.100 ha, gồm: khoai lang 273 ha, dưa hấu 46 ha, ấu 

21 ha, sen 25 ha, củ cải 30 ha, ớt 12 ha, bắp 4 ha, rau dưa các loại 689 ha. 

(Có phụ lục chỉ tiêu kèm theo). 

2. Nhiệm vụ 

a) Thực hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất, xuống giống tập trung, cách ly vụ 

Hè Thu tối thiểu 15 ngày, nâng cấp hệ thủy lợi nội đồng và tu sửa cống bọng đảm 

bảo nguồn nước tưới tiêu và bảo vệ cho sản xuất vụ Thu Đông năm 2022 nhất là 

tránh lũ cuối vụ. 

b) Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất (như sử 

dụng giống lúa cấp xác nhận, giống lúa đạt chất lượng cao, sạ thưa, sạ hàng, áp 

dụng các biện pháp giảm giá thành, sử dụng cơ giới hoá trong sản xuất …). 

c) Tăng cường bảo vệ sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rầy nâu, bệnh 

vàng lùn, lùn xoắn lá lúa và sâu bệnh khác, .... 

II. Giải pháp thực hiện 

1. Về chỉ đạo sản xuất 

a) Đối với cây lúa 

- Vùng bố trí sản xuất vụ Thu Đông phải có bờ bao hoàn chỉnh, khép kín, 

đảm bảo công trình chống lũ; nếu bờ bao có đoạn ngập cục bộ, hư hỏng phải vận 
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động sửa chửa hoàn chỉnh trước khi xuống giống; không bố trí xuống giống ở vùng 

chưa có bờ bao bảo vệ ăn chắc.  

- Thực hiện tốt việc vệ sinh đồng ruộng, cày xới đất ngay sau khi thu hoạch 

lúa Hè Thu 2022 để tiêu diệt các mầm bệnh trên đồng ruộng. 

- Xây dựng lịch thời vụ theo hướng xuống giống tập trung, đồng loạt, né rầy 

trên từng khu vực, từng cánh đồng, không xuống giống lai rai, kéo dài, hạn chế 

trên cùng một cánh đồng có nhiều trà lúa khác nhau, đảm bảo thời gian cách ly với 

vụ lúa Hè Thu 2022 ít nhất 15 ngày.  

- Lịch thời vụ: Căn cứ rầy vào đèn và lịch xuống giống vụ Thu Đông năm 

2022 của Tỉnh, UBND Huyện khuyến cáo lịch xuống giống vụ Thu Đông năm 

2022 chia làm 2 đợt, như sau: 

* Đợt 1: Từ ngày 13/6/2022 đến 17/6/2022 (nhằm ngày 15 đến đến ngày 19 

tháng 5 âm lịch). 

* Đợt 2: Từ ngày 13/7/2022 đến 17/7/2022 (nhằm ngày 15 đến ngày 19 

tháng 6 âm lịch), không xuống giống muộn hơn ngày 17/7/2022 để tránh ảnh 

hưởng do nước lũ cuối vụ. 

- Các Xã, Thị trấn căn cứ vào lịch thời vụ chung của Huyện và điều kiện cụ 

thể của từng Xã, Thị Trấn để xây dựng và chỉ đạo thực hiện lịch xuống giống cho 

phù hợp.  

b) Đối với hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày 

- Các Xã, Thị trấn cần tập trung chỉ đạo việc phát triển hoa màu theo chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2022, nhất là ở vùng sản xuất lúa kém hiệu quả. 

- Chú trọng phát triển sản xuất theo hướng an toàn, đặc biệt là các vùng sản 

xuất rau màu an toàn theo dự án rau an toàn của Tỉnh đã được phê duyệt. 

2. Về công tác giống lúa 

a) Giống lúa 

- Khuyến cáo nông dân tăng cường sử dụng giống lúa chất lượng cao chiếm 

20% diện tích, lúa cấp xác nhận trong sản xuất chiếm 50% diện tích.  

- Tiếp tục chỉ đạo thay đổi cơ cấu giống lúa, trong đó giảm mạnh giống IR 

50404, tăng diện tích giống lúa chống chịu rầy, bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá. 

 - Cơ cấu giống lúa đề xuất cho sản xuất lúa Thu Đông 2022 trong Huyện 

như sau:   

+ Giống chủ lực: OM5451, Đài Thơm 8, OM 380, OM 18, OM6162, 

OM4088... 
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+ Giống bổ sung gồm: OM4900, RVT, OM6932, OM9915, OM9916, OM 

8017, MTL694, OM231, DTS9... 

- Cần đa dạng cơ cấu giống lúa cho từng vùng sản xuất ở địa phương, tránh 

sử dụng giống lúa nhiễm rầy, bệnh đạo ôn với diện tích lớn. Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiêp Huyện có kế hoạch cung ứng các giống lúa theo khuyến cáo để phục 

cho sản xuất vụ Thu Đông và tiếp tục có kế hoạch cung cấp giống vụ Đông Xuân 

năm 2022 – 2023. 

  b) Giống hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày 

- Tăng cường xây dựng các mô hình, điểm trình diễn các giống hoa màu mới 

để khuyến cáo trong sản xuất.  

- Khuyến khích nông dân sử dụng các loại giống hoa màu, cây công nghiệp 

ngắn ngày có năng suất cao và ổn định, phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, 

thị trường ưa chuộng.   

3. Về áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật 

a) Đối với cây lúa 

 Khuyến cáo sử dụng giống lúa cấp xác nhận chiếm 50% diện tích, áp dụng 

sạ hàng hoặc sạ thưa chiếm 60% diện tích, áp dụng các biện pháp giảm giá thành 

sản xuất chiếm 80% diện tích, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất chiếm 100% diện 

tích. 

b) Đối với hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày 

 Tiếp tục chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả trong sản xuất 

bằng các hình thức tập huấn, điểm trình diễn rau màu trên đất ruộng để giảm dần 

đất sản xuất 3 vụ lúa trong năm. 

4. Bảo vệ sản xuất 

a) Củng cố Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi của 

Huyện, phân công cán bộ phụ trách địa bàn để kịp thời phát hiện dịch bệnh và 

hướng dẫn nông dân phòng trị kịp thời.   

b) Theo dõi tình hình thời tiết, thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự 

tính dự báo tình hình dịch bệnh, theo dõi bẩy đèn để dự báo rầy nâu phục vụ cho 

công tác chỉ đạo xuống giống, bảo vệ và chăm sóc lúa Thu Đông năm 2022. 

c) Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón 

giả, kém chất lượng, không công khai niêm yết giá bán, kiên quyết xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. 
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d) Kiểm tra; rà soát các ô bao, cống đập để có kế hoạch gia cố, sửa chữa, 

nâng cấp để chủ động bảo vệ sản xuất do nước lũ vào cuối vụ. 

5. Phát triển kinh tế hợp tác 

 a) Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp 

tác xã, theo hương khép kín từ cung cấp cung cấp dịch vụ đầu vào đến tìm thị 

trường tiêu thu sản phẩm trong sản xuất lúa, hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày; 

thực hiện hợp tác xuống giống, bơm nước, phòng trừ dịch hại, tiêu thụ nông sản. 

b) Xây dựng mối liên kết giữa các Hợp tác xã, Tổ hợp tác với chợ đầu mối, 

các doanh nghiệp kinh doanh nông sản để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

a) Tham mưu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của ngành, phối hợp 

với các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, các công trình xây dựng 

cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp. 

b) Phối hợp các ngành, đoàn thể liên quan và UBND xã, thị trấn tổ chức 

tuyên truyền, vận động thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông 2022. 

 c) Tham mưu giúp UBND Huyện trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản 

xuất vụ Thu Đông năm 2022 trong công tác phòng chống dịch hại ở địa phương; 

định kỳ báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND Huyện; 

triển khai công tác thi công các công trình thủy lợi. 

d) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở và các ngành, đoàn thể ở các xã, thị 

trấn tiếp tục tổ chức các chương trình khuyến nông ở địa phương. 

đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông 

nghiệp, hạn chế tình trạng tăng giá, bán hàng kém chất lượng. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

a) Theo dõi bẩy đèn, điều tra dịch hại để có dự tính, dự báo kịp thời, hướng 

dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ dịch hại đạt hiệu quả. 

b) Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến cáo 

nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng dẫn chọn giống sản xuất 

phù hợp từng vùng, từng địa phương và nhân rộng mô hình khuyến nông có hiệu 

quả. 

c) Phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm chặt số liệu tình sản xuất, và ình 

hình dịch bệnh trên từng loại cây trồng để kịp thời hướng dẫn nông dân cách 

phòng trị bệnh hiệu quả. 
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3. Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh 

huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

 Có kế hoạch đầu tư cho nông dân vay vốn sản xuất vụ Thu Đông năm 2022. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể Huyện  

Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân để góp phần 

thực hiện thắng lợi vụ Thu Đông năm 2022. 

  5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông năm 2022 ở địa phương, chỉ đạo 

xuống giống chặt chẽ nhằm đảm bảo xuống giống tập trung, đồng loạt theo lịch 

thời vụ, tránh lũ cuối vụ; phân công, công chức địa chính nông nghiệp và xây dưng 

môi trường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  kiểm tra tình hình dịch 

bệnh và vận động nông dân thăm đồng thường xuyên, áp dụng đồng bộ các biện 

pháp phòng trừ dịch hại, các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để đạt năng suất, chất 

lượng và hiệu quả kinh tế cao. 

Định kỳ báo cáo kết quả về UBND Huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn  tổng hợp)./. 

Nơi nhận:         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
- Sở NN và PTNT Tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND Huyện; 

- CT, các PCT UBND Huyện; 

- UBMTTQVN và các Đoàn thể Huyện; 

- Phòng NN và PTNT; 

- Thành viên BCĐ PC DBTCTVN Huyện; 

- Ngân hàng NN và PTNT Chi nhánh huyện CT; 

- Trung tâm DVNN; 

- Trung tâm VH-TT và TT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các chuyên viên nghiên cứu; 

- Lưu: VT, NC-KTN(G). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Dũng 

 
 

 



Bảng 1: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ THU ĐÔNG 2022 

HUYỆN CHÂU THÀNH 

( Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND  ngày       tháng 6  năm 2022 của UBND huyện Châu Thành) 
  

TT Tên xã 

Lúa Thu  Đông 2022    
Hoa màu vụ Thu Đông 2022 

Tổng 

cộng 

(ha) 

Trong đó 

Diện 

tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Lúa 

chất 

lượng 

cao  

Khoai 

lang 

(ha) 

Dưa 

hấu 

(ha) 

Sen 

(ha) 

Củ 

cải 

(ha) 

Bắp 

(ha) 

Ấu 

(ha) 

Ớt 

(ha) 

Rau 

dưa 

(ha) 

1 Thị Trấn Cái Tàu      2               2 

2 An Hiệp     20           15   5 

3 An Nhơn 60 55 330 12 10             2 8 

4 An Phú Thuận 150 58 870 418 49   20       1 4 24 

5 An Khánh 1.570 55 8.635 270 110                                                                                                                                                                                                                                                                                 10 10   2 5   83 

6 Tân Bình 800 60 4.800 120 98     2 30     3 63 

7 Tân Nhuận Đông 980 60 5.880 150 38   2 2   1   1 32 

8 Tân Phú 490 60 2.940 130 42   4           38 

9 Tân Phú Trung 1.569 63 9.884 309 331   5 2         324 

10 Phú Long 1.050 60 6.300 240 270 257             13 

11 Hoà Tân 2.588 60 15.528 319 100 16 5 9         70 

12 Phú Hựu 30 59 177 32 30         1   2 27 

Toàn Huyện 9.287 59 55.344 2.000 1.100 273 46 25 30 4 21 12 689 
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